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MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ 

EACH TABLET CONTAINS: du VIÊN CHỮA: 
| Alpha - chymotrypsin........4.Zmg GMP - wH0 Mứa se Đảng 
| (equlvalent to 4200 IU) Sơn đươn s280 EEfE | 

Exclplontts qS.......... Bar 1 tablet Chỉ định, in dù dùng, cách đùng Thng ch chỉ định và, 
ị đũ§a0e, In and contr; các thông tin khác: xem tờ hướng dẫn sử đụng. | See In the lesflet Tiêu chuẩn: TCCS 

Specification: TCCS ` Ề 2 Bảo quản: Nơi khỗ, nhiệt độ dưới 30C, 
Store Ìn a dry place, below 30'C, prơtect from light. ~ chựmotrvpsin 4.2m: tránh ánh sáng. 

Read leaflet carefully before use œ y Vp g Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi đùng | 
K sf f chiidren xa tầm tay trẻ em | | (eop out øf reach : soc Số LðSk: | 

JIIIIILI š nh | 81035204 5 Hạn 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐỒNG 
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Ï 

(hải 30 viên nén phân tần Q, Bình Tân.- TPHổ Chí Minh - Việt Nam. 
ORIENT PHARMACEUTICAL CORE. 

EACH TABLET CONTAINS: MỖI VIÊN CHÚA: 
Alpha - chymotrypsin............4.2mg * Alpha - chymotrpsin. 

| (equlvalant to 4200 IƯ) Tá được vừa đồn. —. 
| Exriplanfs qs-- —.--~.per 1 tabiet Chlđịnh, iu đồng, cách đúng chống chỉ định và 
| dotage, and các thông tin khác; xem tờ hướng dẫn sử dựng. 
| See Ín the leafiet Tiêu chuẩn: TCES 

Špecification: TC. Bảo quản: Nơi khổ, nhiệt độ dưới 30%, 
Store ìn a đry place, below 30'C, protect trom lighr. - chymotrvpsin 4. tránh ánh sáng. | 

Read leaflet carefully before use œ y yp 2mg 'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đùng 
Keep out of reach of children. Để xa tầm tay trế em 

E SốL05X: | 

..N 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, hải 60 viên nén phân tán Q Bình Tân - TPHả Chí Minh - Việt Nam. 

EACH TABLET CONTAINS MỖI VIÊN CHỨA: 
| Alpha - chymotrypsin..........4.2mg : n0 7060005300 TT 
| (Equivalent to 4200 IU) vừa đủ. 

ExCiplefT†S Q5...........-....ÐEr Ï {ablet Chỉ định, "In tu dùng, cách đùng chống chỉ định và i ` ion and lrati các thông tin khác: xem tờ hướng dẫn sử dụng. _ | See in the leafiet 
| Specificatio: TCCS h in42 He Dê Storein a dry plece, below 3Ữ'C, profect from light. - chymotrvpsin 4. Rú<kiivbii Read lesflet carefully before use. œ y yP mg ——_. 

Keep out pf reạch of chịlớren: 
trẻ Số Lũ SX: 

JIIIILI ` Tản Ũ 4I3 40834 | 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ÊNỤV 
Lô 7, Đường 2 - XCN Tân Tảo ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. Chai 100 viên nén phân tán Q. Bình Tân - TPHể Chí Minl - Việt Nam 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 

_TÔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN MÔ
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

WH0 - GMP sẽ£ 
Ÿ# 

œ.- chymotrypsin 4.2mg # 
5 

_ l 
Box of 2 blisters x 10 Dispersible tablets 

Mỗi vi CHỮA _ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đùng NI —-4/21 
E110 s lo Để xã tầm tay trẻ em. 

các tin khắc: xem tờ hướng dẫn sử dụng. Mộ 20g 2. Ti Ê | Tạo, PTân SH 
E.2+¬ b  ThÀ, nhiệt độ dưới 30%, tránh ánh sáng. (Q.Bình Tân - TPHổ Chí Hinh - Việt Nam 

'GMP - VHƠ 

œ.- chymotrypsin 4.2mg 

đ 
Hộp Z vÏ x 10 viên nén phân tán 

Nha “dhựmobypsin........4.2mg Read leafiet carefully befofe se 
 7tsstnlphailid 1 tablet Keep out of reach of chiiúren 
Inđïcation, đơsa0e, Yt9tructiơn ân contrainđïcation: —— 
TH na HC 8 ‹ 5 ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. 
Store in a dry place, below 30'C, protect from ligh1. =ẽ 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ta N, JẾT ƯỚ 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

WHO - GMP 

Œ.- chymotrypsin 4.2mg 

Box of 3 blisters x 10 Dispersible tablets 
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Đọc kỹ hướng đẫn sử đụng trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯỜNG ĐÔNG 
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A. 

(. Bình Tân - TP.Hồ Chí Hình - Việt Nam THỆTe man ghoggsợC trăm ah 

© 3 GMP - WH0 

Ti 
° sa 

>3 ` œ- chymotrvpsin 4.2mg 

— 
: E 

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán 

TT —— 

min ===z=.= JJ|J|fllJ =_— 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

WHO - GMP Ss§ẽE 
ặ£ 

Œ- chymotrypsin 4.2mq w 
5 

= : 
Box of 6 blisters x 10 Dispersible tablets đi 

Ni Xi TP HN xe= Đọc kỹ hướng dễn sử dụng trước khi dùng. 
Truy 'Để xa tắm tay trẻ em 

Chỉ định, định liễu đồng cánh dừng chống chỉ định và CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG DÔNG 
các LIp NÁC: SER1ĐDUWO UE" # DU, L87 Hững Tan hi 2A 

B2 quản: Nơi khô, nhiệt đð dưới 30C, tránh ánh sáng, EsbozklÈ i50 cu 4 10:42 côsnd 

GMP - WH0 

Œ.- chymotrvpsin 4.2mg 

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén phân tán 

EACH bà CONTAINS: 

HHÉT 2L! RENg 4.2mg Read leaflet carefully before use 
ÊxciplenS qS...........Def 1 tablet II Konmiddashinnniiadlisnnndoil 
Idicatian, đosage, Instructlon an contra-indlcatiort: 

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. 
Store In a dry place, below 307C, protet from light. 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 

TỔNG G GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN MÔ 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

WHDO - 60MP 

Œœ- chymotrvpsin 4.2mg 

Box of 10 blisters x 10 Dispersible tablets 
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JEMSHO Đọc kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi dùng 

MỖI VIÊN CHỨA: Để xa tầm tay trẻ em 
Alpha - chymotrypsin........4,2mg # 

SĐK: LêS%: 
(tương đương 4200 IU; v DO Ngày SK | 
Tá dược vừa đủ.................1 viên Hạn Dùng: | 

Chỉ định, liều đùng, cách đùng chống chỉ định và 

các thông tim khác; xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
KG 3 Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 

Đảo quản: Nơi khô, nhiệt độ đượi 30T, tránh ánh sáng, Q.Bình Tân - TPHô Chí Minh - Việt Nam 

GMP-WHO ' 
| 

| 
| | 

| 
œ.- chymotrvpsin 4.2mg 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén phân tán 

Read leafiet carefuily before Use: 

Keep out of reach of children. 

_- II 
Indication, dosage, instruction and corrtra-indication: 

See in the leaflet 

Specification: TCFS ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. 

| Store Ìn a dry place, below 3C, protect from light. 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 

“fÔNGGIÁM ĐỐC sộ) ` 
CÔNG TY NHÀ 
CÔ PHẦN = \ 
DƯỢC PHÂM 

NGUYỄN VĂN MÔ 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

CHÍ ĐỊNH: 

CÁCH DÙNG. LIÊU DÙNG: 

lv “Thuốc này chỉ dùng (heo đơn” JEMSHO ¬ Để xã tắm tay của trẻ em Viên nén phân tán 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHẢN CÔNG THỨC THUỐC: 
.Mỗi viên chứa: 
Thành phân hoạt chất: 
Alpha-chymotrypsin 
(tương đương 4200 TU) 
Thành phản tá được: Dextrates (Emdex): Tablettose 80 (lactose monohydrat): Crospovidon (Kollidon CL-F); Silieon dioxyd (Syloid AL IFP); Magnesi stearat 

DẠNG BẢO CHẼ: Viên nén tròn phản tán trong nước, màu trắng hoặc trắng ngà. hai mặt trơn, cạnh và thành viên lành lặn. 

Hỗ trợ điều trị giảm viêm và phủ nẻ sau chắn thương, phẩu thuật và bỏng 

Cách dùng. 
Dùng đường uống hoặc ngậm dưới lưỡi. 
Liễu dùng: Theo chỉ dẫn của thấy thuốc hoặc theo liêu sau: 
Uống: Ngày 3 - 4 lần, mỗi lần 2 viên, 
Ngậm dưới lưỡi: Ngày 4 - 6 viên, chia làm nhiều lần 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 
Mẫn cảm với alpha-chymotrypsin và bất kỳ thành phản tá dược nào của thuốc. 
NH BẢO YÀ THÂN TRỌNG KHI DỪNG THUỐC: 

TUQ.CỤC TR ƯỞNG Các tình trạng cản thận trọng khi dùng thuốc. 
3, ` Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng alpha-chymotrypsin trong phầu thuật đục nhân at DÍR OIGdAHISỒ NH Không dùng alpha-chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất địch kính và có vét thương hở hoặc người bệnh đục, ¡nh, 

tặ [2Xoafaiái hấp 
SU DỰNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Thuốc có chứa tá được lactose, nên không khuvẻn cáo dùng thuốc này cho bệnh nhản bị các rồi loạn galactose, thiêu hụt Lapp lactase trầm trọng hoặc kém háp thu slueose-galactose. 

Phụ nữ có thai: Chưa có nhiều nghiên cứu chỉ tiết về sử dụng alpha-chvmotrvpsin trên động vật hoặc trên người trong thời kỳ mang thai. Vì vậy thản trọng khi sử dụng thuốc nảy cho phụ nữ có thai. 
Phụ nữ cho con bú: Không biết alpha-chymotrpsin có bài tiết qua sửa mẹ được không, vì vậy thận trọng trên bệnh nhản cho con bú khi sử dụng alpha-chymotrvpsin 

ANH HƯỚNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Chưa có thông tin, tuy nhiên theo báo cáo các tác dụng không mong muốn sau khi thuốc lưu hành trên thị trường cho tháy thuốc không ảnh hưởng lên người vận hảnh máy móc, dang lái xe, người làm việc trên cao 

TƯƠNG TÁC. TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 
Không nên dùng chung với thức uống có chứa côn. vi cồn làm bắt hoạt enzym TÁC DỰNG KHÔNG MÔNG MUÔN CỬA THUỐC: 
Tác dụng không mong muốn thường gặp nhật của alpha-chymotrypsin là tăng nhất thời nhăn áp đo các mảnh vụn dây chẳng bị tiểu hủy lảm tắc mạng bó đây 
Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng “hông mong muốn gặp phải khi sư dụng thuốc. QUÁ LIỄU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Triệu chứng: Chưa có báo cáo các triệu chứng do sử dụng alpha-chymotrypsin quá liễu. tuy nhiên khi sử dụng quá liễu cỏ thể làm tắng tác dụng không mong muốn của thuốc như tăng nhăn áp, tiều viêm. 
Biện pháp xư trí: Các trường hợp nhẹ cần ngừng sử dụng thuốc vả điều trị hỗ trợ các triệu chứng. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Nhóm dược lý : Enzym thủy phản protein (trợ giúp phẫu thuật) 
Mã ATC : B0óA A04 - 
Alpha-chymotrypsin là enzvm phản giải protein, được điều chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen chiết xuất Alpha-chymotrypsin là enzym thủy phản protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đổi với các liên kết peptid ở liên Ảlpha-chymotrvpsin cũng được sử dụng đẻ điều trị phủ nẻ do viêm, sau chân thương, sau phẫu thuật\ NWhuó, trong các viêm khác (viêm đường hỏ hấp, xoang...) 

tụy bỏ, 

các acid amin có nhân thơm, 
ít có chứng cứ tác dụng chồng viêm 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
Vì alpha-chymotrypsin có bản chát là cnzym thủy phân protein (như protein gây viêm..) để tạo thành các a&id amin nên khi ngậm dưới lưỡi thuỆc có thể tiêu viêm tại chỗ. : 

: Khi sử dụng dường uống thuốc háp vảo máu và phân bố nhanh, ngay lập tức đến các mô, tô chức đặc biệt là thủy tỉnh thẻ, các mỏ bị viêm, đô tụ máu (do tồn thương hoặc phầu thuật), để có tác dụng chông viêm, tan huyệt khối. Do đặc tính phản bỏ nhanh từ máu vào các mô nên không:WÊ định lượng được nông độ alpha-chymotrypsin trong máu, Các thông sô được động học của thuốc không tốn tại. Thời gian tác dụng của thuốc pñụ thuộc vào thời gian đáp ứng chống viêm và tan huyết khối trên lâm sảng. 
QUY CÁCH ĐÓNG GỎI : 

TÊN, ĐỊA CHỈ CÚA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC : 

Yï I0 viên, hộp I vi, hộp 2 vi, hộp 3 vi, hộp 6 vi và hộp 10 vị. 
Chai 30 viên, chai 60 viên và chai 100 viên, 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẦN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẢN CHÁT LƯỢNG CỦA THUỐC : Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Hạn dùng: 24 tháng kẻ từ ngày sản xuất. 
Tiêu chuân chất lượng của thuốc: TCCS. 

Ảy Sản xuất tại. 
-_ì CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

Lô 7, Đưởng 2. KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q, Binh Tân. TP.HCM 
ĐT: (028) 37540724. (028) 37540725; FAX (028) 37505807 

Website: oriantaharma.vn; Email: info(Đor:entpharma.vn 

https://trungtamthuoc.com/


